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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Bảng dưới đây thống kê chiều cao của học sinh nữ lớp 12.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là

    A. .     B. .     C. .     D. .

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho điểm . Tìm tọa độ hình chiếu vuông

góc của điểm M lên mặt phẳng .

    A. .     B. .     C. .     D. . 

Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

    A. .     B. .     C. .     D. .

Câu 4:  Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho tam giác   có  ;  ;

. Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là

    A. .     B. .     C. .     D. .

Câu 5: Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây đúng?

    A. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng   và  tiệm cận ngang . 

    B. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng   và  tiệm cận ngang . 

    C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
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    D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng  và .

Câu 6: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  và . Tính

  
    A. .     B. .     C.  .     D. .

Câu 7: Cho hình hộp .

Khẳng định nào sau đây đúng?

    A. .     B. .

    C. .     D. .

Câu  8:  Cho  hàm  số   có  đồ  thị  như  hình  bên.  Mệnh  đề  nào  dưới  đây  đúng?

    A. , .     B. , .     C. , .     D. , .
Câu  9:  Đồ  thị  của  hàm  số  nào  dưới  đây  có  dạng  như  đường  cong  trong  hình  vẽ  bên  dư

    A. .     B. .

    C. .     D. .
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Câu 10: Hàm số  liên tục và có bảng biến thiên trong đoạn  cho trong hình bên dưới

 Gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Tìm mệnh đề đúng?

    A. .     B. .     C. .     D. .

Câu  11:  Cho  hàm  số  )  có  đồ  thị  như  hình  vẽ  bên  dưới.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
    A. 0.     B. 2.     C. 3.     D. 1.
Câu 12: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quảng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong 
một tháng ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
    A.     B.     C.     D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị (C) (với c là số nguyên dương nhỏ nhất). Đồ thị đi qua A(3;1)

và có giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị (C) là . 
    a) .
    b)  là tiêm cận đứng của đồ thị (C).
    c) .
    d) .
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Câu  2:  Hàm  số   có  đồ  thị  được  cho  như  hình  vẽ  dưới  đây.

Biết  và , .
    a) .     b) .     c) .     d)  .

Câu 3: Cho biết máy bay A đang bay với vectơ vận tốc  = (300; 200; 400) (đơn vị: km/h). Máy 
bay B bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay A. Một Ra đa phát hiện chiếc 
máy bay B di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm A(800; 500; 7) đến điểm B (940; 
550; 8) trong 10 phút.

    a) Toạ độ vectơ vận tốc  của máy bay B là .

    b) Tốc độ của máy bay B là (Làm tròn đến hàng phần trăm)
    c) Nếu máy bay B tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp

theo là C .
    d) Tọa độ của chiếc máy bay B sau 10 phút tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay đang ở điểm 

B) thỏa 

Câu 4: Một bác tài xế taxi thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong
một tháng ở bảng sau:
Độ  dài  quãng  đường
(km)

[60; 80) [80; 100) [100; 120) [120; 140) [140; 160)

Số ngày 3 9 10 6 2

    a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 100 (km).

    b) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là .

    c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng .

    d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng .
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Gọi S là tập các phần tử tham số m thỏa đồ thị của hàm số  có hai 

điểm cực trị A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng . Tính tổng bình 
phương các phần tử trong S.

Câu 2: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A trên bờ biển đến điểm B trên một 

hòn đảo. Khoảng cách từ C đến B là . Khoảng cách từ C đến A trên bờ biển là . Mỗi 
km dây điện đặt dưới nước chi phí là 100 triệu đồng, còn đặt dưới đất là 80 triệu đồng. Người ta 
mắc dây điện từ A qua điểm D trên bờ cách A một khoảng x rồi đến C.

Chọn giá trị của x để chi phí tốn ít nhất (Lấy tròn 1 chữ số lẻ).

Câu 3: Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian chiếc máy bay 

cách điểm xuất phát về phía Bắc  và phía Tây , đồng thời cách mặt đất  

Chọn hệ trục tọa độ , với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng trùng 

với mặt đất, trục hướng về phía Bắc, trục hướng về phía Tây, trục hướng thẳng đứng lên 
trời, đơn vị đo lấy theo kilomet (xem hình vẽ) .

Hãy cho biết khoảng cách từ chiếc máy bay tới vị trí tại điểm xuất phát là bao nhiêu (đơn vị )?. 
(Kết quả làm tròn lấy phần nguyên).

Câu 4: Thanh tra kiểm tra độ lệch chuẩn về  khối lượng của 20 túi đường (đơn vị: kg) của một công
ty A. Các túi được chọn ngẫu nhiên trước khi bán cho người tiêu dùng cho kết quả như sau:
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Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 5:  Cho hàm số hữu tỉ   có đồ thị  như hình bên dưới.  Tính

Câu 6: Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân (Xem hình bên dưới)

Với điểm đặt  và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là

 Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là 

và được phân bố thành ba lực   có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính  tích vô hướng 

của .

-------------- HẾT ---------------
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- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Bảng đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D C B A A C A A B D B A
1 2 3 4                

SDD
S

DSS
S

SDS
S

DSS
D                

1 2 3 4 5 6            
26 41,6 50 0,03 -3 87,5            

PHẦN LỜI GIẢI

Câu 1: D
Lời giải: 
Bảng dưới đây thống kê chiều cao của học sinh nữ lớp 12.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là
Lời giải

Số học sinh nữ lớp 12 tham gia khảo sát là .
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

.

Câu 2: C
Lời giải: 

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho điểm . Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc 

của điểm M lên mặt phẳng .
Lời giải

H là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng 
Câu 3: B
Lời giải: 
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Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
Lời giải

Hàm số nghịch biến trên  ,  nên chọn đáp án 

Câu 4: A
Lời giải: 

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho tam giác  có ; ;

. Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là
Lời giải

.
Câu 5: A
Lời giải: 

Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây đúng?
Lời giải

   Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang .

  Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng .
Câu 6: C
Lời giải: 

Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  và . Tính

 

Lời giải

Ta có .

Khi đó  ;  và .

Vậy .

Câu 7: A
Lời giải: 
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Cho hình hộp .

Khẳng định nào sau đây đúng?
Lời giải

Theo quy tắc hình hộp  và các véctơ  không bằng véctơ  
Câu 8: A
Lời giải: 

Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lời giải
Dựa vào đồ thị:

Có tiệm cận ngang là ; tiệm cận đứng 

Câu 9: B
Lời giải: 
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên dưới

Lời giải

 Loại đồ thị hàm số .

Đồ thị có dạng của hàm số đa thức bậc ba  Loại đồ thị hàm số .

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương  Loại đồ thị hàm số 
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Vậy : nhận 

Câu 10: D
Lời giải: 
Hàm số  liên tục và có bảng biến thiên trong đoạn  cho trong hình bên dưới

 Gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Tìm mệnh đề đúng?
Lời giải

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta có nhận xét:

 và .

Câu 11: B
Lời giải: 

Cho hàm số ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
Lời giải

Nhìn đồ thị thì số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2
Câu 12: A
Lời giải: 
Một bác tài xế thống kê lại độ dài quảng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng
ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 

 

Câu 1: SDDS
Lời giải: 
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Cho hàm số  có đồ thị (C) (với c là số nguyên dương nhỏ nhất). Đồ thị đi qua A(3;1) và có

giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị (C) là . 
a) .
b)  là tiêm cận đứng của đồ thị (C).
c) .
d) .

Lời giải

c là số nguyên dương nhỏ nhất : a) Đ
 là tiêm cận đứng của đồ thị (C) ;  là tiêm cận ngang  của đồ thị (C) : b)S

:c) D

Giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị (C) là  .

 .
Vậy :  : d) S
Câu 2: DSSS
Lời giải: 

Hàm số  có đồ thị được cho như hình vẽ dưới đây. 

Biết  và , .
a) .
b) .
c) .
d)  .

Lời giải
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên : a)d

Ta có , .

Vì hàm số đồng biến trên  và  với mọi  nên phương trình  vô nghiệm, suy 

ra .
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Mặt khác, .

Theo trên, ta có  nên .
Vậy ,  và .

Câu 3: SDSS
Lời giải: 

Cho biết máy bay A đang bay với vectơ vận tốc  = (300; 200; 400) (đơn vị: km/h). Máy bay B 
bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay A.Ra đa phát hiện chiếc máy bay B di 
chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm A(800; 500; 7) đến điểm B (940; 550; 8) trong 10 
phút.

Lời giải

a)Có .

b) Tốc độ của máy bay B là: 
 
c)Gọi C(x; y, z) là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên

 và  cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi 
thời gian bay từ B đến C nên AB = 2BC.

Do đó  

Mặt khác,  =(x – 940; y –550; z –8) nên . Từ đó 

Vậy tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là (1010; 575; 8,5).

d) Gọi  là vị trí của máy bay sau 10 phút bay tiếp theo (tính từ thời điểm máy bay ở điểm

 ). Vì hướng của máy bay không đổi nên  và  cùng hướng. Do vận tốc máy bay không đối
và thời gian bay từ  đến  bằng thời gian bay từ  đến  nên . Do đó,

.
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Mặt khác:  nên 

Vậy . Vậy tọa độ của máy bay trong 10 phút tiếp theo là .

Câu 4: DSSD
Lời giải: 
Một bác tài xế taxi thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một
tháng ở bảng sau:
Độ  dài  quãng  đường
(km)

[60; 80) [80; 100) [100; 120) [120; 140) [140; 160)

Số ngày 3 9 10 6 2
Lời giải

Khoảng biến thiên  của mẫu số liệu ghép nhóm là: .Vậy a) đúng.
Ta có bảng sau:

Độ dài quãng đường

(km)
[60; 80) [80; 100) [100; 120) [120; 140) [140; 160)

Giá trị đại diện 70 90 110 130 150

Tần số (Số ngày) 3 9 10 6 2

Vậy . Vậy b) sai.
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: . Vậy c) sai.

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm quãng đường của tài xế chạy được xếp theo thứ tự 
không giảm.

Ta có: , , , ,

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là: . Do vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số 

liệu ghép nhóm là: 

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là: . Do vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu số 

liệu ghép nhóm là: 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Vậy d) đúng.

Câu 1: 26
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Lời giải: 

Gọi S là tập các phần tử tham số m thỏa đồ thị của hàm số  có hai điểm 

cực trị A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng . Tính tổng bình phương các 
phần tử trong S.

Lời giải

Ta có : D=R ,  

Hàm số có 2 điểm cực trị 

ĐTHS có hai điểm cực trị  

Gọi I là trung điểm AB   

Hai điểm cực trị A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng 

 

 đs :26

Câu 2: 41,6
Lời giải: 
Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A trên bờ biển đến điểm B trên một hòn đảo. 

Khoảng cách từ C đến B là . Khoảng cách từ C đến A trên bờ biển là . Mỗi km dây 
điện đặt dưới nước chi phí là 100 triệu đồng, còn đặt dưới đất là 80 triệu đồng. Người ta mắc dây 
điện từ A qua điểm D trên bờ cách A một khoảng x rồi đến C.

Chọn giá trị của x để chi phí tốn ít nhất (Lấy tròn 1 chữ số lẻ).
Lời giải

Đặt AD = x, xây dựng hàm số chứa biến x từ giả thiết, khảo sát hàm số để tìm x
Cách giải:

Đặt DA = x (km)  

Độ dài đoạn thẳng SB là  
Độ dài đoạn thẳng SC là
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Do đó, chi phí để mắc dây diện từ C đến A là

 triệu đồng.

Xét hàm số  trên khoảng , có

 

 

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy  Vậy giá trị cần tìm là  

Câu 3: 50
Lời giải: 
Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian chiếc máy bay cách 

điểm xuất phát về phía Bắc  và phía Tây , đồng thời cách mặt đất  Chọn 

hệ trục tọa độ , với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng trùng với 

mặt đất, trục hướng về phía Bắc, trục hướng về phía Tây, trục hướng thẳng đứng lên trời,
đơn vị đo lấy theo kilomet (xem hình vẽ) .

Hãy cho biết khoảng cách từ chiếc máy bay tới vị trí tại điểm xuất phát là bao nhiêu ( đơn vị )?.
(Kết quả làm tròn lấy phần nguyên).

Lời giải
Với cách chọn hệ trục tọa độ như trên ta có khoảng cách so với vị trí xuất phát của máy bay là

.

Câu 4: 0,03
Lời giải: 
Thanh tra kiểm tra độ lệch chuẩn về  khối lượng của 20 túi đường (đơn vị: kg) của một công ty A. 
Các túi được chọn ngẫu nhiên trước khi bán cho người tiêu dùng cho kết quả như sau:

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.
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Lời giải
     Theo bài ra ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:

              Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

 

Phương sai : .

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là : 

Câu 5: -3
Lời giải: 

Cho  hàm  số  hữu  tỉ   có  đồ  thị  như  hình  bên  dưới.  Tính

Lời giải

Ta có: .

- Nên đồ thị của hàm số có đường tiệm cận xiên là , mà như hình vẽ đường tiệm cận xiên 

đi qua điểm  suy ra .
- Đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là  nên .

Khi đó hàm số đã cho có dạng .

- Mặt khác đồ thị hàm số đi qua điểm  nên .

Vậy 
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Câu 6: 87,5
Lời giải: 
Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân (Xem hình bên dưới)

Với điểm đặt  và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là

 Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là 

và được phân bố thành ba lực   có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính  tích vô hướng 

của .

Ta có:  

Lại có  Dẫn đến hình 

chóp  đều có đường cao là , với  là trọng tâm tam giác  Mặt khác,

Mà 
  
nên 

Suy ra .  Vậy,  
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